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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm).
Câu 1. Loại hình trang trại nào sau đây chiếm tỉ trọng cao nhất ở nước ta?

A. Trồng cây lâu năm.

B. Chăn nuôi.


C. Trồng cây hằng năm.

D. Nuôi trồng thủy sản.

Câu 2. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do

A. quá trình công nghiệp hóa còn chậm.

B. nước ta không có nhiều thành phố lớn.

C. trình độ phát triển nông nghiệp của nước ta chưa cao.
D. dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.
Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho thành phần kinh tế Nhà nước giữa vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay?

A. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

B. Chi phối tất cả các thành phần kinh tế khác.


C. Nắm giữ các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.
D. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất.
Câu 4. Quá trình đô thị hoá ở nước ta hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực chủ yếu do

A. hình thành và phát triển các khu công nghiệp.

B. chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần.

C. hiện đại hoá nông thôn và tăng tỉ trọng dịch vụ.


D. kinh tế phát triển và quá trình công nghiệp hoá.
Câu 5. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế ở nước ta không phải là

A. hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây lương thực.

B. ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng và nông nghiệp.

C. phát triển vùng kinh tế động lực, hình thành vùng kinh tế trọng điểm.

D. xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.
Câu 6. Hình thức sản xuất chủ yếu nào sau đây đưa nông nghiệp nước ta lên nền sản xuất hàng hóa?

A. Hợp tác xã.
B. Nông trường.
C. Hộ gia đình.
D. Trang trại.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta?

A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
B. Tốc độ chuyển dịch diễn ra nhanh chóng.
C. Tỉ trọng dịch vụ giảm dần.
D. Tỉ trọng công nghiệp thấp. 

Câu 8. Công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta phân bố nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.
D. Trung du và miền núi phía Bắc.
Câu 9. Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây?

A. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.                B. Nguồn lao động đông, tăng nhanh.
C. Gây sức ép đến kinh tế, xã hội, môi trường.  D. Đẩy nhanh quá trình hội nhập với thế giới.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay?
A. Tỉ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp tăng.
B. Xu hướng nổi bật là chăn nuôi theo hướng hàng hoá.
C. Sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng tăng.
D. Hiệu quả chăn nuôi đã ở mức độ cao và ổn định.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng với dân số nông thôn và dân số thành thị nước ta?

A. Cả số dân thành thị và nông thôn đều tăng.
B. Số dân thành thị nhiều hơn nông thôn.
C. Số dân thành thị tăng nhanh hơn nông thôn.
D. Số dân nông thôn nhiều hơn thành thị.
Câu 12. Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

A. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.
B. cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lí.
C. tốc độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí.
D. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ được môi trường.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm).
Câu 1: Cho thông tin sau:

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế nước ta có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tỉ trọng đóng góp trong cơ cấu GDP tăng lên. Tỉ trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm. Cơ cấu lao động chuyển dịch phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chất lượng lao động tăng nhanh. 

a) Cơ cấu kinh tế nước ta chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

b) Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP ngày càng tăng. 

c) Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm. 

d) Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế có mối quan hệ mật thiết với sự chuyển dịch cơ cấu lao động. 
Câu 2. Cho thông tin sau:


Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người Việt Nam năm 2023 là 73,7 tuổi; trong đó, tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,1 tuổi, của nữ giới là 76,5 tuổi. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của Việt Nam hiện nay thấp hơn 03 quốc gia là: Xin-ga-po (83 tuổi), Bru-nây (78 tuổi), Thái Lan (76 tuổi).


a) Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên, cao hơn mức trung bình của thế giới. 


b) Tuổi thọ tăng lên là một trong những nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số ở nước ta hiện nay. 


c) Nguyên nhân dẫn đến việc tăng tuổi thọ ở nước ta là do kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống tăng. 


d) Hạn chế lớn nhất của dân số già là gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng sống. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm).
Câu 1. Năm 2021, GDP nước ta đạt 8 487,5 nghìn tỉ đồng, tổng số dân nước ta là 98,5 triệu người. Tính GDP bình quân trên đầu người của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu đồng/người)

Câu 2. Năm 2021, quy mô dân số nước ta là 98,5 triệu người; tỉ lệ dân thành thị nước ta là 37,1%. Vậy số dân thành thị nước ta năm 2021 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa của vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2021

	Năm
	2010
	2015
	2021

	Diện tích (nghìn ha)
	690,0
	701,5
	674,0

	Sản lượng (triệu tấn)
	3,4
	3,8
	3,9


(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)

Tính năng suất lúa của vùng Bắc Trung Bộ năm 2021. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của tạ/ha)

Câu 4. Cho bảng số liệu:

Diện tích cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2010 - 2021
(Đơn vị: Nghìn ha)

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Cây công nghiệp hàng năm
	797,6
	676,8
	457,8
	425,9

	Cây công nhiệp lâu năm
	2015,5
	2150,5
	2185,8
	2200,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
Diện tích cây công nghiệp lâu năm chiếm bao nhiêu % diện tích cây công nghiệp nước ta năm 2021? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu: Bảng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta năm 2010 và năm 2021 (Đơn vị: %)

	                            Năm
Ngành
	2010
	2021

	Nông nghiệp
	77,1
	70,7

	Lâm nghiệp
	2,6
	3,0

	Thủy sản
	20,3
	26,3

	Toàn ngành
	100
	100


       Câu 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta năm 2010 và năm 2021 (2,0 điểm).

       Câu 2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta (1,0 điểm).
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